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Reduction going to 

A (trang 125 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen and repeat. (Nghe và lặp lại) 

 

Hướng dẫn dịch 

1. 

Lily: Bạn sẽ quyền góp tiền cho hội chợ của trường chứ? 

Carl: Có, tớ sẽ bán bánh quy. 

2. 

Max: Anh ấy sẽ đăng kí choc ho hội chợ của trường chứ? 

Belle: Anh ấy sẽ không. 

B (trang 125 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen. Complete the sentences. 
(Nghe. Hoàn thành các câu sau) 



 

Đáp án 

1. going to 3. going to raise 3. going to play 
4. going to sell 5. going to make   

Hướng dẫn dịch 

1. Chúng tớ sẽ tham đến vũ hội tuần tới 

2. Bạn sẽ gây quỹ chứ? 

3. DJ sẽ bật những bản nhạc tuyệt vời. 

4. Joe và Maria sẽ bán bánh quy và cupcakes. 

5. Ai sẽ làm poster cho vũ hội? 

C (trang 125 Tiếng Anh 7 Explore English): Work with a partner. Take turns to 
read the sentences in B. (Luyện tập với bạn cùng nhóm. Lần lượt đọc các câu ở bài 
B) 

Hướng dẫn làm bài 

Học sinh tự thực hành 


